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TÓM TẮT 
Phương pháp Bayes được sử dụng trong nghiên cứu để xem xét 
ảnh hưởng của giá dầu đối với khả năng sinh lời của các ngân 
hàng thương mại, được đại diện bởi tỷ suất sinh lời trên tổng tài 
sản hay ROA (Return On Asset). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập 
tại 28 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2011-2021. Kết quả 
nghiên cứu xác suất hậu nghiệm hoàn toàn ủng hộ tác động ngược 
chiều của giá dầu đối với ROA. Tỷ lệ thu nhập lãi ròng và tỷ lệ thu 
nhập ngoài lãi có ảnh hưởng cùng chiều đối với ROA; trong khi 
đó, hệ số an toàn vốn, tỷ lệ chi phí trên thu nhập và tỷ lệ thanh 
khoản có tác động ngược chiều. Ảnh hưởng của quy mô đến ROA 
chưa thể xác nhận trong bài viết. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu đã 
cung cấp những bằng chứng thống kê có ý nghĩa về tác động của 
giá dầu cũng như các yếu tố nội tại đến khả năng sinh lời trong 
hoạt động ngân hàng. 

Từ khoá: Bayes, giá dầu, ngân hàng thương mại, ROA  

ABSTRACT 
The article utilized the Bayesian approach to investigate the 
influence of oil prices on the profitability of commercial banks, as 
represented by the ratio of profit to total assets or ROA (Return On 
Asset). The research dataset was collected at 28 commercial banks 
from 2011 to 2021. The posterior probability fully supported the 
negative impact of oil prices on ROA. Net interest margin and non-
interest income ratio had a positive effect on ROA. Meanwhile, the 
capital adequacy, expense-to-income, and liquidity ratios showed 
opposite effects. Statistical evidence about the influence of bank 
size had not been clearly confirmed. Research results have 
provided significant statistical evidence on the impact of oil prices 
and internal factors on Vietnamese banks' profitability. 

Keywords: Bayes, giá dầu, ngân hàng thương mại, ROA  

1. GIỚI THIỆU 

Dầu mỏ là tài nguyên thiên nhiên quan trọng 
trong ngành công nghiệp. Vì vậy, giá dầu là đại diện 
cho một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng 
nhất của nền kinh tế thế giới và hiệu quả hoạt động 

kinh tế của các quốc gia có mối tương quan chặt chẽ 
với giá dầu. Việt Nam là một quốc gia có trữ lượng 
dầu mỏ đứng thứ 22 trên thế giới, nhưng nguồn tài 
nguyên này lại nằm ở biển (United States Energy 
Information Administration, 2013). Theo Nong et 
al. (2020) mặc dù là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, 
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Việt Nam vẫn phải nhập khẩu dầu thô lẫn xăng dầu 
thành phẩm để phục vụ cho các mục đích lọc hóa 
dầu và sản xuất. Theo Tổng Cục Thống kê (2022), 
Việt Nam  xuất khẩu hơn 4,6 triệu tấn dầu thô vào 
năm 2020 (trên 1,572 tỷ USD), nhưng lại nhập khẩu 
hơn 11,7 triệu tấn dầu thô cùng năm (trên 3,823 tỷ 
USD). Dự kiến số liệu của Tổng Cục Thống kê 
(2022) năm 2021 cho thấy chênh lệch nhập khẩu và 
xuất khẩu dầu thô sẽ còn tăng cao. Giá trị nhập khẩu 
dầu thô năm 2021 sẽ hơn 5,2 tỷ USD và giá trị xuất 
khẩu dầu thô năm 2021 là hơn 1,7 tỷ USD. Nguyên 
nhân là vì sự khác biệt về tính chất, chủng loại dầu 
thô và công nghệ xử lý dầu thô ở Việt Nam còn hạn 
chế. Trong khi đó, giá dầu thô được xem là chi phí 
đầu vào cho ngành sản xuất và chi phí vận tải của 
ngành thương mại (Hamilton, 2013; Killins & 
Mollick, 2020). Vô hình trung, kết cấu chi phí này 
sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân 
hàng thương mại. Do đó, nghiên cứu về tác động của 
giá dầu vẫn là một trong những chủ đề được quan 
tâm thường xuyên (Trang et al., 2017; Trinh & Dan, 
2018; Khan et al., 2019; Gabbori et al., 2020; Trinh 
& Anh, 2020). 

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu gần đây về các 
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam, gồm các yếu tố đặc 
trưng của ngân hàng và các yếu tố kinh tế vĩ mô đã 
được thực hiện (My, 2020; Kiều và ctv., 2021; 
Trung & Nor, 2021; Tiến và ctv., 2022). Kết quả 
khảo sát cho thấy nghiên cứu ở Việt Nam tìm hiểu 
về tác động của giá dầu đến khả năng sinh lợi của 
ngân hàng thương mại Việt Nam thực sự hiếm.  

Do đó, tác động của giá dầu đến khả năng sinh 
lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam, được 
đo lường bằng ROA, từ năm 2011 đến năm 2021 
được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là minh chứng 
khoa học về các yếu tố nội tại và vĩ mô tác động đến 
ROA trong bối cảnh biến động giá dầu. Đối với thực 
tiễn, kết quả nghiên cứu cũng giúp cho các nhà 
nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh 
đạo ngân hàng thương mại có căn cứ đưa ra các chế 
độ, chính sách phát triển lợi nhuận ngân hàng trong 
sự thay đổi của giá dầu.  

2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 
TRƯỚC ĐÂY 

Đối với các nghiên cứu ở các nền kinh tế và hệ 
thống pháp luật vẫn đang phát triển và không có hệ 
thống kinh tế thị trường mạnh mẽ, Hesse & 
Poghosyan (2016) sử dụng dữ liệu của 145 ngân 
hàng ở 11 quốc gia xuất khẩu dầu ở Trung Đông và 
Bắc Phi trong giai đoạn 1994-2008 nhằm kiểm tra 
các giả thuyết về tác động của giá dầu đến lợi nhuận 

của các ngân hàng. Kết quả chỉ ra rằng cú sốc giá 
dầu có tác động trực tiếp là chưa đáng kể.  

Đối với nền kinh tế chủ yếu nhập khẩu dầu như 
Trung Quốc, Lee & Lee (2019) đã cho rằng giá dầu 
tăng dẫn đến ngân hàng giảm hiệu suất về vốn hóa, 
hiệu quả quản lý, khả năng thu nhập và tính thanh 
khoản. Tuy nhiên, những tác dụng phụ này có thể 
giảm nhẹ bởi sự ổn định kinh tế và chính trị. 

Effendi (2019) đã xem xét ảnh hưởng của giá 
dầu và các yếu tố vĩ mô khác đến hiệu quả hoạt động 
của các ngân hàng Hồi giáo. Thông qua dữ liệu thứ 
cấp trong thời gian 2007-2016, kết quả nghiên cứu 
chỉ ra rằng, giá dầu có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 
động ngân hàng tại quốc gia sử dụng 100% của ngân 
hàng Hồi giáo trong việc tài trợ kinh doanh là Iran. 

Đối với nền kinh tế hệ thống pháp luật phát triển 
và có hệ thống quản lý mạnh mẽ như Canada, Killins 
& Mollick (2020) đã sử dụng các mô hình dữ liệu 
bảng động để nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng 
đến khả năng sinh lời, được đo lường bằng ROA, 
của các ngân hàng thương mại tại đây từ quý I/1996 
- quý II/2018. Hệ số an toàn vốn, thu nhập ngoài lãi 
và giá dầu là các yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến 
sự gia tăng ROA. 

Cùng năm đó, Esmaeil et al. (2020) đã kiểm tra 
thực nghiệm và so sánh tác động của cú sốc giá dầu, 
một số kinh tế vĩ mô và các biến đặc trưng của ngân 
hàng đối với các chỉ số sinh lời của ngân hàng giữa 
các ngân hàng truyền thống và ngân hàng Hồi giáo 
ở các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. 
Mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL) của dữ 
liệu bảng được sử dụng để đánh giá mối quan hệ 
nhân quả cả trong ngắn hạn và dài hạn. Kết quả cho 
thấy rằng, hầu hết các biến được sử dụng trong 
nghiên cứu có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ suất sinh 
lời trên tài sản (ROA). Phân tích của các tác giả cho 
thấy, giá dầu ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của 
các ngân hàng thương mại trong khu vực nghiên 
cứu. 

Gần đây nhất có nghiên cứu của Mahmah & 
Mohamed (2021) và Trung & Nor (2021). Trung & 
Nor sử dụng dữ liệu của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam trong giai đoạn 2009-2020, mô hình 
CAMELS và phương pháp Moment tổng quát hệ 
thống (S-GMM) để đánh giá các yếu tố tác động đến 
hiệu quả hoạt động ngân hàng. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy có 10 yếu tố có ý nghĩa thống kê, kể cả 
GDP và lạm phát. Trong khi đó, Mahmah & 
Mohamed (2021) đã bổ sung thêm biến động giá dầu 
so với mô hình của Trung & Nor (2021). Các tác giả 
đã sử dụng phương pháp tiếp cận GMM và dữ liệu 
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ngân hàng từ năm 2002 đến năm 2017 để nghiên 
cứu. Sự tác động của giá dầu đến hiệu quả hoạt động 
ngân hàng được tìm thấy trong nghiên cứu. Các 
ngân hàng lớn và có vốn tốt dễ cải thiện hiệu quả 
hoạt động hơn so với các ngân hàng thiếu vốn và 
kém thanh khoản. Sự khác biệt trong mô hình kinh 
doanh khiến các nghiệp vụ ngân hàng truyền thống 
dễ bị tổn thương hơn trong bối cảnh biến động giá 
dầu.  

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Mô hình thực nghiệm 

Mô hình thực nghiệm được xây dựng dựa trên 
mô hình nghiên cứu của Killins & Mollick (2020). 
Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm đánh giá tác động 
của giá dầu đến khả năng sinh lời của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021. 
Theo Killins & Mollick (2020), ROA là thước đo 
phù hợp khi sử dụng đo lường khả năng sinh lời so 
với ROE. Bởi lẽ, ROE sẽ phóng đại hiệu quả hoạt 
động nhờ hiệu ứng đòn bẩy. Điều này sẽ không cho 
thấy rõ hiệu quả quản lý chất lượng tài sản của các 
ngân hàng thương mại. Hơn nữa, sự di chuyển của 
ROA và ROE cũng sẽ có tính đồng biến tương đối 
cao. Việc chỉ sử dụng ROA làm biến phụ thuộc cũng 
được ủng hộ trước đó bởi Hesse & Poghosyan 
(2016). 

Mô hình thực nghiệm phân tích tác động của giá 
dầu lên khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại 
có dạng như sau: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝛽𝛽4𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖  (1) 

Trong đó, ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài 
sản; OP là giá dầu, bao gồm hai loại dầu thô phổ 
biến nhất đạt tiêu chuẩn trên thế giới là dầu thô Brent 
(loilbrent) xuất xứ từ Biển Bắc, và dầu thô WTI 
(loilwti), có nguồn gốc từ các mỏ dầu của Mỹ; size 
là quy mô của ngân hàng; nim là tỷ lệ thu nhập lãi 
thuần; car là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; liquid là tỷ 
lệ thanh khoản; cost là tỷ lệ chi phí ngoài lãi; nii là 
tỷ lệ thu nhập ngoài lãi; i đại diện cho đối tượng là 
ngân hàng thương mại; và t là thời gian quan sát. 

3.2. Phương pháp ước lượng 

Phương pháp tần suất xoay quanh việc kiểm định 
giả thuyết bằng giá trị p-value được cho là có một số 
hạn chế nhất định (Kreinovich et al., 2019; Thach et 
al., 2021; Kieu et al., 2022). Phương pháp Bayes có 

nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp tần suất với 
đặc trưng sử dụng p-value làm tiêu chuẩn để bác bỏ 
các giả thuyết thống kê. Thứ nhất, phương pháp 
Bayes có tính phổ quát cao hơn. Cách tiếp cận Bayes 
không đòi hỏi thiết kế mô hình với nhiều giả định 
chặt chẽ như ở ước lượng tần xuất, điều quan tâm 
chính ở phương pháp Bayes là các thông tin tiền 
nghiệm. Điều này làm cho phương pháp Bayes dễ 
dàng tiếp cận với nhiều đặc tính dữ liệu khác nhau. 
Thứ hai, phương pháp Bayes dựa trên sự mô phỏng 
tập dữ liệu, do đó, kích thước mẫu không yêu cầu 
quá lớn như của phương pháp tần xuất. Bản thân các 
ước lượng Bayes dựa trên phân phối xác suất và số 
lần mô phỏng đã tự tạo được một kích thước mẫu đủ 
đảm bảo tính vững để tham gia các suy diễn thống 
kê. Cuối cùng, cách diễn giải kết quả của phương 
pháp Bayes được cho là trực tiếp và linh hoạt hơn. 
Kết quả ước lượng trung bình hậu nghiệm có thể cho 
thấy cả xác suất ảnh hưởng dương và âm, chứ không 
đơn thuần là bác bỏ hay chấp nhận một giả thuyết về 
ý nghĩa thống kê của một ảnh hưởng (Nguyen et al., 
2019; Kieu et al., 2021; Tien et al., 2022). 

Do đó, phương pháp tiếp cận Bayes được sử 
dụng thông qua mẫu nghiên cứu Metropolis-Hasting 
và phương pháp mô phỏng MCMC (Markov chain 
Monte Carlo) để ước tính tác động của giá dầu và 
các biến kiểm soát đối với khả năng sinh lời của các 
ngân hàng thương mại. Các tham số ước lượng tiền 
nghiệm được giả định tuân theo quy luật phân phối 
chuẩn. Phân phối tiền nghiệm của phương sai sai số 
và ảnh hưởng riêng của các đối tượng tuân theo theo 
phân phối Gamma nghịch đảo. Các giả định được 
thiết lập dưới dạng mặc định của Stata 17.  

3.3. Dữ liệu nghiên cứu: 

Các biến được sử dụng và phương pháp đo lường 
các biến trong mô hình thực nghiệm được trình bày 
tại Bảng 1. Bộ dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 
báo cáo tài chính đã kiểm toán của 28 ngân hàng 
thương mại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2021. 
Hai biến giá dầu loilbrent và loilwti là giá dầu thô 
được thu thập bởi Cơ sở dữ liệu của Ngân hàng dự 
trữ St. Louis của Hoa Kỳ (FRED) tại địa chỉ 
https://fred.stlouisfed.org/.  Giá dầu thô theo bộ dữ 
liệu của FRED có tần suất theo ngày. Do đó, thời 
điểm được chọn là ngày 31 tháng 12 hàng năm để 
phù hợp hơn với dữ liệu kế toán của các ngân hàng 
thương mại 

  

https://fred.stlouisfed.org/
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Bảng 1. Phương pháp đo lường các biến trong mô hình thực nghiệm 
Tên gọi Ký hiệu Cách thức đo lường 

Khả năng sinh lời ROA 
Lợi nhuận sau thuế

Tổng tài sản
 

Quy mô ngân hàng size logarit tự nhiên của Tổng tài sản 

Tỷ lệ an toàn vốn car 
Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản có rủi ro
 

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần nim 
Thu nhập lãi thuần

Tổng tài sản sinh lợi
 

Tỷ lệ thanh khoản liquid 
Tài sản thanh khoản cao

Tổng tài sản
 

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập cost 
Tỷ lệ giữa chi phí ngoài lãi

Thu nhập hoạt động từ lãi và ngoài lãi
 

Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi nii 
thu nhập ngoài lãi

Tổng thu nhập từ lãi và ngoài lãi
 

Giá dầu thô (OP) 
loilbrent  logarith tự nhiên của giá dầu thô Brent, xuất xứ từ Biển Bắc ở 

khu vực Châu Âu 

loilwti  logarith tự nhiên của giá dầu thô WTI, có nguồn gốc từ các mỏ 
dầu của Mỹ, chủ yếu từ Bang Texas. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Trước khi thực hiện các suy diễn thống kê, một 
số tiêu chuẩn kiểm định cũng được thực hiện sau khi 
ước lượng để đảm bảo tính vững cho ước lượng 
Bayes. Tiêu chuẩn ESS (Effective Sample Size) và 
phân tích đồ thị để chẩn đoán sự hội tụ của MCMC 
cũng được sử dụng. Bảng 3 cho thấy ESS phân bố 
từ 0,1738 đến 0,6006 trong Bảng 3 và từ 0,1092 đến 
0,5334 trong Bảng 4. Tiêu chuẩn ESS càng cao và 
càng lớn hơn 0,1 thì mức hội tụ của MCMC càng 
tốt. Như vậy, chỉ số ESS cho thấy một sự hội tụ cao 
của các chuỗi MCMC. Ngoài ra, phương pháp kiểm 
định chẩn đoán đồ thị được sử dụng thêm trong 
nghiên cứu để kiểm tra sự hội tụ của các chuỗi 
MCMC. Hình 1 và Hình 2 đều cho thấy những tương 
đồng trong kết quả kiểm định. Thứ nhất, ma trận 
tương quan giữa các biến giải thích không cho thấy 
sự tương quan mạnh. Thứ hai, kiểm định Trace cho 
thấy các giá trị mô phỏng di chuyển nhanh và dao 
động xung quanh một giá trị trung bình, minh chứng 
cho mật độ tập trung các giá trị mô phỏng cao. Thứ 
ba, vấn đề tự tương quan kết thúc nhanh sau một vài 
độ trễ nhất định. Hơn nữa, mật độ phân phối xác suất 
của các tham số ước lượng đều có dạng phân phối 

chuẩn theo giả định tiền nghiệm. Như vậy, các kiểm 
định thể hiện rằng chuỗi MCMC có sự hội tụ tốt và 
kết quả ước lượng có thể dùng để thực hiện suy diễn 
thống kê. 

Kiểm định từ chẩn đoán đồ thị và tiêu chuẩn ESS 
đều cho thấy kết quả ước lượng là vững với các 
chuỗi MCMC tập trung cao, các tham số hậu nghiệm 
có thể được sử dụng để thực hiện tiếp các suy diễn 
thống kê. 

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả các biến trong 
mô hình thực nghiệm. Quy mô ngân hàng (size) và 
giá dầu (loilbrent, loilwti) được chuyển đổi về dạng 
logarit tự nhiên, trong khi các biến khác (ROA, car, 
nim, liquid, cost, nii) được chuyển đổi về dạng phần 
trăm. 

Bảng 3 và Bảng 4 cho thấy các yếu tố có ảnh 
hưởng đến khả năng sinh lời ROA của ngân hàng. 
Sự khác biệt giữa Bảng 3 và Bảng 4 là biến giải thích 
giá dầu loilbrent và loilwti. Sự tương quan chặt chẽ 
giữa hai loại giá dầu này dẫn đến kết quả ước lượng 
nên được tách bạch để tránh các vấn đề đa cộng 
tuyến làm suy giảm sự phân phối hội tụ của các 
chuỗi MCMC.  
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Hình 1. Đồ thị chẩn đoán hậu nghiệm đối với biến giải thích giá dầu loilbrent 

 
Hình 2. Đồ thị chẩn đoán hậu nghiệm đối với biến giải thích giá dầu loilwti 
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Bảng 2. Mô tả các biến trong mô hình thực nghiệm 
Biến Số quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 
ROA 308 0,7765 0,7232 -5,5117 3,1711 
size 308 32,4615 1,1978 30,3178 35,1051 
car 308 13,2125 4,4018 8,0400 38,3700 
nim 308 2,9809 1,2657 -0,7549 8,7726 

liquid 308 14,5474 7,6349 1,3830 60,6419 
cost 308 34,6873 9,9228 9,8986 60,3600 
nii 308 9,4244 6,5134 0,7818 44,3388 

loilbrent 308 4,2602 0,3557 3,7367 4,7152 
loilwti 308 4,1733 0,3258 3,6677 4,5848 

Phân tích cả hai kết quả ước lượng, giá dầu ở cả 
hai phương pháp đo lường loilwti và loilbrent đều 
cho thấy có tác động ngược chiều đối với khả năng 
sinh lời ROA của các ngân hàng thương mại. Để lý 
giải cho ảnh hưởng này, Hesse & Poghosyan (2016) 
cho rằng mức độ và chiều hướng tác động của giá 
dầu tùy thuộc vào quốc gia đó sẽ nhập siêu hay xuất 
siêu dầu mỏ. Bằng chứng này được đã được củng cố 
trong nghiên cứu trước đây của Lee & Lee (2019) 
và Killins & Mollick (2020). Ảnh hưởng ngược 
chiều của giá dầu được ủng hộ bởi Lee & Lee (2019) 
với nghiên cứu thực nghiệm tại Trung Quốc và ảnh 
hưởng cùng chiều được ủng hộ bởi Killins & 
Mollick (2020) với nghiên cứu thực nghiệm tại 
Canada. Trong khi Trung Quốc là quốc gia nhập 
siêu dầu mỏ thì Canada lại là quốc gia xuất siêu dầu 
mỏ. Như vậy, kết quả nghiên cứu được tìm thấy là 
tương đồng với Lee & Lee (2019) vì theo số liệu của 
Tổng Cục Thống kê (2022), cả số lượng và giá trị 
xuất khẩu dầu mỏ ở Việt Nam hiện vẫn thấp hơn số 
lượng và giá trị nhập khẩu dầu mỏ.    

Các yếu tố tác động ngược chiều khác bao gồm 
tỷ lệ an toàn vốn (car) và tỷ lệ chi phí trên thu nhập 
(cost). Trong khi đó, tỷ lệ thu nhập lãi thuần (nim) 
và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi (nii) là các yếu tố có tác 
động cùng chiều đến khả năng sinh lời của các ngân 
hàng thương mại. Quy mô ngân hàng và tỷ lệ thanh 
khoản là các yếu tố có phân bố xác suất dương và 
âm không thiên hoàn toàn về một phía. 

Xét ảnh hưởng của giá dầu, loilbrent và loilwti 
đều cho thấy mật độ phân bố xác suất hậu nghiệm 
của tham số ước lượng đều nằm hoàn toàn bên giá 
trị âm (100%). Ảnh hưởng ngược chiều của giá dầu 
được xác nhận ở cả hai phương pháp đo lường. Là 
một phần trong các cú sốc vĩ mô, sự gia tăng của giá 
dầu sẽ làm suy giảm khả năng sinh lời của các ngân 
hàng thương mại. Giá dầu là một trong các yếu tố 
gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản xuất của các 

ngành công nghiệp. Bằng chứng thống kê được tìm 
thấy là một minh chứng có ý nghĩa về tác động của 
giá dầu đối với sự suy giảm tổng thể của nền kinh 
tế, làm cho hoạt động ngân hàng trở nên kém năng 
động hơn. Ảnh hưởng của các yếu tố khác có sự thay 
đổi nhẹ về độ lớn và không thay đổi về chiều hướng 
ảnh hưởng là vì các giá trị MCMC được tạo ra khác 
nhau sau mỗi lần thực hiện mô phỏng.   

Mặt khác, xác suất hậu nghiệm của tham số ảnh 
hưởng quy mô ngân hàng (size) phân bổ ở những giá 
trị âm và dương khác nhau. Như vậy, bằng chứng 
thống kê về việc ngân hàng lớn hơn sẽ có khả năng 
sinh lời cao hơn trong hoạt động ngân hàng vẫn chưa 
thể xác nhận trong mẫu quan sát. Thậm chí, kết quả 
nghiên cứu còn cho thấy xác suất ảnh hưởng ngược 
chiều thậm chí lớn hơn hẳn xác suất ảnh hưởng cùng 
chiều, với lần lượt 70,12% và 29,88% ở Bảng 3, 
70,29% và 29,71% ở Bảng 4. Điều này thể hiện rằng 
những ngân hàng với quy mô nhỏ hơn nhiều lúc còn 
tỏ ra có lợi hơn đối với khả năng sinh lời, trong phạm 
vi nghiên cứu là đối với tỷ suất sinh lời trên tổng 
tài sản, ROA. 

Đối với hệ số an toàn vốn, hệ số car cao hơn cho 
thấy sự bao phủ tốt hơn của vốn tự có đối với tổng 
tài sản có rủi ro. Các ngân hàng thực hiện tốt việc 
duy trì và gia tăng tỷ lệ an toàn vốn sẽ phải đánh đổi 
bằng một sự suy giảm ROA. Xác suất ảnh hưởng 
ngược chiều của car lần lượt là 99,31% và 99,44% 
ở hai bảng kết quả.  

Tuy nhiên, tỷ lệ thanh khoản liquid cao hơn lẽ ra 
cũng phải đi kèm với một sự đánh đổi với khả năng 
sinh lời. Khác với quy mô ngân hàng size, tham số 
ảnh hưởng của tỷ lệ thanh khoản có xác suất cùng 
chiều (76,75%, 73,27%) vượt hơn so với ảnh hưởng 
ngược chiều (23,25%, 26,73%). Sự gia tăng dự trữ 
thanh khoản lại phản ánh một động thái tích cực hơn 
đến hiện trạng kinh doanh và khả năng sinh lời của 
ngân hàng thương mại.  
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Bảng 3. Ước lượng trung bình hậu nghiệm với biến giải thích giá dầu loilbrent 

ROA ESS Trung bình hậu 
nghiệm 

Xác suất hậu nghiệm Khoảng tin cậy 95% (+) (-) 
size 0,2800 -0,0042 29,88% 70,12% -0,0198 0,0115 
car 0,4020 -0,0209 0,69% 99,31% -0,0375 -0,0043 
nim 0,2460 0,4998 100% 0% 0,4452 0,5548 

liquid 0,2426 0,0030 76,75% 23,25% -0,0052 0,0111 
cost 0,2539 -0,0390 0% 100% -0,0486 -0,0292 
nii 0,3752 0,0479 100% 0% 0,0359 0,0599 

loilbrent 0,6006 -0,4373 0% 100% -0,6108 -0,2623 
σU 0,1738 Tỷ lệ chấp nhận: Số quan sát: Số ngân hàng: 
σ2 0,4958 0,8169 308 28 

Likelihood ROA ~ N(ROAmean,{σ2}) 

Priors 
{θsize θcar θnim θliquid θcost θnii θloibrent} ~ N(0,10000) 

σ2 ~ igamma(0,01,0,01) 
{U[Nganhang]} ~ N(0,𝜎𝜎𝑈𝑈2) 

Hyperprior 𝜎𝜎𝑈𝑈2 ~ igamma(0,01,0,01) 
 

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần nim được đo lường bằng 
chênh lệch thu nhập và chi phí lãi trên tổng tài sản 
sinh lời. Ảnh hưởng cùng chiều của nim được tìm 
thấy lần lượt ở Bảng 3 và Bảng 4. Ảnh hưởng cùng 
chiều của nim chiếm ưu thế vượt trội hơn so với ảnh 
hưởng ngược chiều. Kết quả này là phù hợp với mối 
quan hệ giữa nim và ROA. Dù vậy, khả năng sinh 
lời càng cao thì rủi ro tiềm ẩn cũng sẽ càng lớn. Ảnh 
hưởng cùng chiều một cách chắc chắn của nim 
không hoàn toàn mang đến một tín hiệu tích cực. 

Hiệu quả chi phí được cho là yếu tố quan trọng 
khi nghiên cứu hiệu quả hoạt động của ngân hàng. 
Sự gia tăng chi phí hay quản trị chi phí kém làm suy 
giảm khả năng sinh lời. Ảnh hưởng ngược chiều của 
cost được xác nhận với mật độ phân bố xác suất hậu 

nghiệm của tham số ước lượng nằm hoàn toàn bên 
chiều âm. Kết quả này cũng có thể diễn giải một 
cách ngược lại rằng việc gia tăng hiệu quả sử dụng 
chi phí hay giảm tỷ lệ chi phí cost sẽ có tác động tích 
cực đến ROA của các ngân hàng thương mại. 

Cuối cùng, ảnh hưởng của tỷ lệ thu nhập ngoài 
lãi lại cho thấy có một kết quả có ý nghĩa quan trọng. 
Khả năng đa dạng hóa khả năng sinh lời ngoài lãi có 
tác động làm gia tăng ROA của các ngân hàng 
thương mại. Bằng chứng về ảnh hưởng cùng chiều 
của nii với ROA được tìm thấy ở Bảng 3 và Bảng 4. 
Sự gia tăng nguồn thu từ phí và các nguồn thu khác 
ngoài lãi có thể là một nguồn lợi tốt cho sự phát triển 
của các ngân hàng thương mại. 

Bảng 4. Ước lượng trung bình hậu nghiệm với biến giải thích giá dầu loilwti 

ROA ESS Trung bình hậu 
nghiệm 

Xác suất hậu nghiệm Khoảng tin cậy 95% (+) (-) 
size 0,3438 -0,0042 29,71% 70,29% -0,0200 0,0118 
car 0,4335 -0,0218 0,56% 99,44% -0,0385 -0,0048 
nim 0,2518 0,4910 100% 0% 0,4369 0,5449 

liquid 0,3141 0,0026 73,27% 26,73% -0,0053 0,0108 
cost 0,2640 -0,0369 0% 100% -0,0464 -0,0273 
nii 0,3880 0,0467 100% 0% 0,0347 0,0588 

loilwti 0,6360 -0,4156 0% 100% -0,6010 -0,2294 
σU 0,1716 Tỷ lệ chấp nhận: Số quan sát: Số ngân hàng: 
σ2 0,5426 0,8177 308 28 

Likelihood ROA ~ N(ROAmean,{σ2}) 

Priors 
{θsize θcar θnim θliquid θcost θnii θloibrent} ~ N(0,10000) 

σ2 ~ igamma(0.01,0.01) 
{U[Nganhang]} ~ N(0,𝜎𝜎𝑈𝑈2) 

Hyperprior 𝜎𝜎𝑈𝑈2 ~ igamma(0.01,0.01) 
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5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Dữ liệu các ngân hàng thương mại Việt Nam 
trong giai đoạn 2011-2021 được sử dụng trong 
nghiên cứu để phân tích tác động của giá dầu đến 
khả năng sinh lời, đo lường bằng ROA. Thông qua 
cách tiếp cận theo phương pháp Bayes, kết quả 
nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng âm của giá dầu, cả 
giá dầu Brent và giá dầu WTI đến khả năng sinh lời 
của ngân hàng. Vì vậy, cú sốc trong giá dầu có thể 
làm suy giảm khả năng sinh lời của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam. Mặt khác, kết quả nghiên cứu 
cũng xác nhận vai trò của các yếu tố nội bộ trong 
việc giải thích sự thay đổi của ROA.  

Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối 
với các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản trị 
ngân hàng thương mại. Từ kết quả thực nghiệm 
được tìm thấy, một số kiến nghị được đưa ra như 
sau: 

Thứ nhất, việc dự báo và kiểm soát các yếu tố 
tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng là cần 
thiết. Các ngân hàng thương mại cần xây dựng 
những kịch bản trước các cú sốc vĩ mô không mong 
đợi. Các cú sốc giá dầu thường bắt nguồn từ các sự 

kiện phi kinh tế, nhưng có sức lan tỏa và ảnh hưởng 
trầm trọng đến các ngành sản xuất công nghiệp. 

Thứ hai, việc cân đối mục tiêu an toàn vốn và 
khả năng sinh lợi là cần thiết. Ảnh hưởng ngược 
chiều của hệ số an toàn vốn và ảnh hưởng cùng chiều 
của tỷ lệ thu nhập lãi thuần đối với khả năng sinh lợi 
là bằng chứng thống kê hữu ích củng cố cho kiến 
nghị này. Hiện nay, các ngân hàng thương mại chủ 
yếu duy trì hệ số an toàn vốn theo Thông tư 
41/2016/TT-NHNN và Thông tư 22/2019/TT-
NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Điều này sẽ đánh 
đổi bằng sự suy giảm của ROA, nhưng bù lại sự an 
toàn trong hoạt động ngân hàng được củng cố.  

Thứ ba, Việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập và 
kiểm soát chi phí được cho là có ý nghĩa hơn việc 
đầu tư vào quy mô ngân hàng vì nghiên cứu cho thấy 
biến quy mô không thực sự ảnh hưởng đáng kể đến 
ROA. Các ngân hàng thương mại cũng không cần 
quá lo lắng trong việc duy trì một lượng dự trữ thanh 
khoản cao hơn. Những bằng chứng thống kê được 
tìm thấy chưa cho thấy ảnh hưởng ngược chiều của 
tỷ lệ thanh khoản. Hiển nhiên, kết quả thực nghiệm 
này vẫn cần thiết phải được kiểm định lại thường 
xuyên 
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